
Trường THCS TỨ HIỆP
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Năm học2022-2023

Lớp 6A

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN TIN NGOẠI NGỮ TOÁN N_T(AN)

2 HĐTN KHTN TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

3 THỂ DỤC KHTN THỂ DỤC CN KHTN KHTN

4 NGỮ VĂN NGỮ VĂN GDĐP ĐL_LS(S) N_T(MT) ĐL_LS(S)

5 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN GDCD SINH HOẠT ĐL_LS(Đ)

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ KHTN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 6B

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐL_LS(Đ) NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN GDCD GDĐP

2 CN NGỮ VĂN HĐTN NGỮ VĂN THỂ DỤC N_T(MT)

3 TIN ĐL_LS(S) NGỮ VĂN TOÁN TOÁN KHTN

4 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ THỂ DỤC KHTN TOÁN ĐL_LS(S)

5 KHTN N_T(AN) TOÁN SINH HOẠT KHTN

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

2 TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN

3 TOÁN KHTN TOÁN

4

5



Lớp 6C

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN NGOẠI NGỮ THỂ DỤC N_T(AN) KHTN

2 GDĐP TIN N_T(MT) KHTN KHTN ĐL_LS(Đ)

3 KHTN ĐL_LS(S) CN HĐTN THỂ DỤC ĐL_LS(S)

4 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN GDCD TOÁN

5 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN SINH HOẠT

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN KHTN TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4

5



Lớp 6D

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN GDĐP TOÁN N_T(MT) NGỮ VĂN

2 KHTN THỂ DỤC THỂ DỤC NGỮ VĂN GDCD NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ CN NGỮ VĂN TOÁN TIN NGOẠI NGỮ

4 TOÁN N_T(AN) NGOẠI NGỮ ĐL_LS(Đ) KHTN HĐTN

5 TOÁN ĐL_LS(S) ĐL_LS(S) KHTN SINH HOẠT

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ TOÁN KHTN

4

5



Lớp 6E

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN TOÁN N_T(MT) NGỮ VĂN KHTN

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN GDCD NGỮ VĂN KHTN

3 THỂ DỤC ĐL_LS(S) THỂ DỤC TOÁN ĐL_LS(S) TIN

4 NGOẠI NGỮ KHTN GDĐP HĐTN ĐL_LS(Đ) NGOẠI NGỮ

5 N_T(AN) KHTN CN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Lớp 6A5

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN

2 NGỮ VĂN KHTN TOÁN NGOẠI NGỮ

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

4

5



Lớp 6G

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ TOÁN GDCD KHTN KHTN

2 GDĐP ĐL_LS(Đ) ĐL_LS(S) CN N_T(AN) TOÁN

3 TOÁN THỂ DỤC KHTN NGỮ VĂN HĐTN NGỮ VĂN

4 THỂ DỤC ĐL_LS(S) KHTN NGỮ VĂN TIN TOÁN

5 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ N_T(MT) SINH HOẠT

Lớp 6A6

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN KHTN NGỮ VĂN TOÁN

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4

5



Lớp 6H

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN TOÁN THỂ DỤC KHTN NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN ĐL_LS(S) TIN

3 NGỮ VĂN HĐTN ĐL_LS(Đ) ĐL_LS(S) N_T(MT) KHTN

4 N_T(AN) CN NGOẠI NGỮ GDĐP THỂ DỤC KHTN

5 GDCD NGOẠI NGỮ TOÁN KHTN SINH HOẠT

Lớp 6A7

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ KHTN

2 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

3 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 6I

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN KHTN GDĐP TOÁN ĐL_LS(S)

2 TOÁN GDCD ĐL_LS(Đ) N_T(MT) THỂ DỤC ĐL_LS(S)

3 NGỮ VĂN TIN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ N_T(AN)

4 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN THỂ DỤC TOÁN KHTN

5 HĐTN CN NGỮ VĂN KHTN SINH HOẠT

Lớp 6A8

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ KHTN

3 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ

4

5



Lớp 6K

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO N_T(AN) NGOẠI NGỮ HĐTN KHTN TOÁN

2 KHTN NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN TIN KHTN

3 NGỮ VĂN THỂ DỤC N_T(MT) NGỮ VĂN ĐL_LS(Đ) NGỮ VĂN

4 THỂ DỤC ĐL_LS(S) CN TOÁN NGOẠI NGỮ GDCD

5 GDĐP ĐL_LS(S) KHTN TOÁN SINH HOẠT

Lớp 6A9

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

3 TOÁN NGỮ VĂN KHTN

4

5



Lớp 7A

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN NGỮ VĂN THỂ DỤC NGOẠI NGỮ GDCD

2 THỂ DỤC KHTN NGỮ VĂN TIN ĐL_LS(Đ) GDĐP

3 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ KHTN TOÁN N_T(AN) ĐL_LS(S)

4 CN N_T(MT) ĐL_LS(Đ) TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

5 KHTN NGOẠI NGỮ TOÁN HĐTN SINH HOẠT

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

2 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

3 TOÁN NGOẠI NGỮ KHTN

4

5



Lớp 7B

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN TOÁN TIN ĐL_LS(Đ) KHTN

2 NGOẠI NGỮ N_T(MT) NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN ĐL_LS(S) KHTN

3 TOÁN NGỮ VĂN CN THỂ DỤC KHTN THỂ DỤC

4 NGỮ VĂN NGỮ VĂN HĐTN ĐL_LS(Đ) N_T(AN) GDCD

5 TOÁN KHTN NGOẠI NGỮ GDĐP SINH HOẠT

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN KHTN TOÁN NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ

4

5



Lớp 7C

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐL_LS(S) N_T(MT) TOÁN N_T(AN) GDĐP

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN KHTN TIN

3 HĐTN NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN GDCD

4 THỂ DỤC NGỮ VĂN KHTN KHTN CN THỂ DỤC

5 NGOẠI NGỮ ĐL_LS(Đ) KHTN SINH HOẠT ĐL_LS(Đ)

Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN KHTN TOÁN TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ

3 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 7D

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐL_LS(Đ) NGỮ VĂN TOÁN KHTN THỂ DỤC

2 KHTN KHTN NGỮ VĂN KHTN GDĐP NGOẠI NGỮ

3 TOÁN ĐL_LS(S) TOÁN N_T(MT) GDCD HĐTN

4 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ ĐL_LS(Đ) THỂ DỤC CN NGOẠI NGỮ

5 NGỮ VĂN TIN N_T(AN) TOÁN SINH HOẠT

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

3 NGỮ VĂN KHTN TOÁN

4

5



Lớp 7E

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC ĐL_LS(Đ) HĐTN TOÁN N_T(MT)

2 GDCD NGOẠI NGỮ TIN KHTN KHTN NGỮ VĂN

3 KHTN CN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4 KHTN TOÁN THỂ DỤC ĐL_LS(S) NGỮ VĂN ĐL_LS(Đ)

5 TOÁN NGOẠI NGỮ GDĐP N_T(AN) SINH HOẠT

Lớp 7A5

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ

3 TOÁN NGỮ VĂN KHTN

4

5



Lớp 7G

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO N_T(AN) N_T(MT) TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 THỂ DỤC ĐL_LS(Đ) GDĐP TIN KHTN NGỮ VĂN

3 CN KHTN KHTN THỂ DỤC NGOẠI NGỮ TOÁN

4 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN ĐL_LS(Đ) KHTN

5 NGỮ VĂN HĐTN GDCD ĐL_LS(S) SINH HOẠT

Lớp 7A6

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN KHTN TOÁN TOÁN

2 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 7H

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ THỂ DỤC KHTN THỂ DỤC ĐL_LS(Đ)

2 NGỮ VĂN TOÁN GDCD ĐL_LS(Đ) KHTN KHTN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN N_T(AN) ĐL_LS(S) TOÁN TOÁN

4 TOÁN KHTN N_T(MT) NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN HĐTN

5 GDĐP CN NGOẠI NGỮ TIN SINH HOẠT

Lớp 7A7

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN KHTN

4

5



Lớp 7I

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

2 GDCD KHTN THỂ DỤC KHTN TIN NGỮ VĂN

3 GDĐP N_T(AN) TOÁN TOÁN THỂ DỤC TOÁN

4 ĐL_LS(S) ĐL_LS(Đ) CN HĐTN KHTN NGOẠI NGỮ

5 N_T(MT) ĐL_LS(Đ) NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Lớp 7A8

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN TOÁN

2 TOÁN KHTN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

3 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 8A

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA LÝ THỂ DỤC NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN CN

2 HÓA HỌC TOÁN TOÁN TC(T) NGỮ VĂN HÓA HỌC

3 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ VẬT LÝ MT TC(V)

4 GDCD TOÁN TOÁN ĐỊA LÝ CN THỂ DỤC

5 LỊCH SỬ ÂM NHẠC NGỮ VĂN SINH HỌC SINH HOẠT SINH HỌC

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN

3 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 8B

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ LỊCH SỬ CN NGỮ VĂN HÓA HỌC

2 TOÁN THỂ DỤC NGỮ VĂN SINH HỌC VẬT LÝ NGỮ VĂN

3 ÂM NHẠC CN MT ĐỊA LÝ TOÁN TC(V)

4 NGỮ VĂN ĐỊA LÝ HÓA HỌC TC(T) THỂ DỤC NGOẠI NGỮ

5 GDCD TOÁN SINH HỌC TOÁN SINH HOẠT NGOẠI NGỮ

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ HÓA HỌC TOÁN

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN VẬT LÝ TOÁN

4

5



Lớp 8C

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO SINH HỌC ĐỊA LÝ LỊCH SỬ CN TOÁN

2 HÓA HỌC HÓA HỌC MT THỂ DỤC ÂM NHẠC TOÁN

3 NGỮ VĂN THỂ DỤC VẬT LÝ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TC(V)

4 SINH HỌC CN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN ĐỊA LÝ

5 TOÁN GDCD TC(T) NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN SINH HOẠT

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ TOÁN VẬT LÝ NGỮ VĂN

2 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN

3 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

4

5



Lớp 8D

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ÂM NHẠC GDCD SINH HỌC THỂ DỤC CN

2 NGỮ VĂN TOÁN SINH HỌC HÓA HỌC MT NGOẠI NGỮ

3 TOÁN TC(T) NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN VẬT LÝ NGOẠI NGỮ

4 TOÁN THỂ DỤC HÓA HỌC CN NGỮ VĂN TC(V)

5 ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN SINH HOẠT

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN VẬT LÝ NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 8E

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN GDCD TC(V)

2 NGỮ VĂN ĐỊA LÝ VẬT LÝ NGỮ VĂN THỂ DỤC CN

3 NGOẠI NGỮ ÂM NHẠC TC(T) HÓA HỌC NGỮ VĂN TOÁN

4 TOÁN SINH HỌC TOÁN SINH HỌC CN LỊCH SỬ

5 TOÁN NGOẠI NGỮ MT ĐỊA LÝ HÓA HỌC SINH HOẠT

Lớp 8A5

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

3 NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGOẠI NGỮ TOÁN

4

5



Lớp 8G

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD LỊCH SỬ SINH HỌC ĐỊA LÝ NGOẠI NGỮ

2 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN MT SINH HỌC THỂ DỤC

3 THỂ DỤC NGỮ VĂN TC(T) TOÁN ĐỊA LÝ NGỮ VĂN

4 TOÁN ÂM NHẠC VẬT LÝ TC(V) HÓA HỌC NGỮ VĂN

5 NGỮ VĂN HÓA HỌC CN CN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Lớp 8A6

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN VẬT LÝ TOÁN NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN TOÁN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ

3 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 8H

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TC(T) TOÁN TOÁN MT NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN HÓA HỌC ĐỊA LÝ TC(V)

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN ĐỊA LÝ VẬT LÝ NGOẠI NGỮ TOÁN

4 THỂ DỤC SINH HỌC GDCD SINH HỌC THỂ DỤC CN

5 ÂM NHẠC LỊCH SỬ NGOẠI NGỮ CN HÓA HỌC SINH HOẠT

Lớp 8A7

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN HÓA HỌC

2 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN VẬT LÝ TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4

5



Lớp 8I

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN CN THỂ DỤC ÂM NHẠC TOÁN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN TC(V) GDCD SINH HỌC HÓA HỌC

3 TOÁN HÓA HỌC NGỮ VĂN VẬT LÝ ĐỊA LÝ NGOẠI NGỮ

4 NGỮ VĂN NGỮ VĂN THỂ DỤC LỊCH SỬ NGOẠI NGỮ TC(T)

5 NGỮ VĂN CN SINH HỌC ĐỊA LÝ MT SINH HOẠT

Lớp 8A8

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ VẬT LÝ

4

5



Lớp 9A

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CN VẬT LÝ MT LỊCH SỬ THỂ DỤC

2 VẬT LÝ GDCD LỊCH SỬ THỂ DỤC TOÁN NGOẠI NGỮ

3 TOÁN NGỮ VĂN SINH HỌC HÓA HỌC TOÁN SINH HỌC

4 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ

5 NGỮ VĂN TC(T) TOÁN TC(V) ĐỊA LÝ SINH HOẠT

Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÝ

3 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN HÓA HỌC

4

5



Lớp 9B

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN TOÁN HÓA HỌC

2 SINH HỌC LỊCH SỬ NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN THỂ DỤC

3 MT CN THỂ DỤC TC(T) NGỮ VĂN TC(V)

4 TOÁN SINH HỌC TOÁN VẬT LÝ NGOẠI NGỮ GDCD

5 TOÁN NGOẠI NGỮ ĐỊA LÝ LỊCH SỬ VẬT LÝ SINH HOẠT

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN HÓA HỌC TOÁN VẬT LÝ

2 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN

3 TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 9C

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN HÓA HỌC ĐỊA LÝ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 THỂ DỤC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN GDCD

3 HÓA HỌC VẬT LÝ VẬT LÝ NGOẠI NGỮ THỂ DỤC TOÁN

4 TOÁN LỊCH SỬ TOÁN MT SINH HỌC TC(V)

5 NGỮ VĂN SINH HỌC LỊCH SỬ CN TC(T) SINH HOẠT

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÝ

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

3 TOÁN TOÁN HÓA HỌC NGỮ VĂN

4

5



Lớp 9D

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO MT SINH HỌC CN THỂ DỤC NGỮ VĂN

2 LỊCH SỬ NGỮ VĂN TOÁN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ TC(T)

3 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN

4 TOÁN NGOẠI NGỮ LỊCH SỬ THỂ DỤC GDCD VẬT LÝ

5 TOÁN VẬT LÝ ĐỊA LÝ TC(V) SINH HỌC SINH HOẠT

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN HÓA HỌC

2 NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

4

5



Lớp 9E

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN THỂ DỤC CN VẬT LÝ TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN GDCD NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN MT LỊCH SỬ ĐỊA LÝ SINH HỌC LỊCH SỬ

4 SINH HỌC NGOẠI NGỮ TOÁN VẬT LÝ THỂ DỤC TC(T)

5 TOÁN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ TC(V) NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Lớp 9A5

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ HÓA HỌC TOÁN

4

5



Lớp 9G

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN TOÁN SINH HỌC GDCD TC(T)

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN THỂ DỤC HÓA HỌC NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN ĐỊA LÝ NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ VẬT LÝ

4 TOÁN THỂ DỤC SINH HỌC TC(V) LỊCH SỬ HÓA HỌC

5 CN MT LỊCH SỬ NGOẠI NGỮ VẬT LÝ SINH HOẠT

Lớp 9A6

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÝ TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN

4

5



Lớp 9H

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC TOÁN VẬT LÝ VẬT LÝ TOÁN

2 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN LỊCH SỬ SINH HỌC SINH HỌC

3 HÓA HỌC GDCD NGỮ VĂN THỂ DỤC ĐỊA LÝ NGOẠI NGỮ

4 MT TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN NGỮ VĂN TC(V)

5 NGOẠI NGỮ TC(T) HÓA HỌC CN NGỮ VĂN SINH HOẠT

Lớp 9A7

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC

3 TOÁN VẬT LÝ NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5



Lớp 9I

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VẬT LÝ ĐỊA LÝ HÓA HỌC SINH HỌC TC(V)

2 TC(T) LỊCH SỬ SINH HỌC TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN

3 VẬT LÝ NGOẠI NGỮ TOÁN THỂ DỤC NGỮ VĂN THỂ DỤC

4 NGỮ VĂN MT CN NGỮ VĂN TOÁN HÓA HỌC

5 NGỮ VĂN GDCD NGOẠI NGỮ TOÁN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Lớp 9A8

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN VẬT LÝ

3 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN TOÁN

4

5


